
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL STCTL GV HD

1 030128121238 Nguyễn Minh Tuấn 31/03/1994 ÐH28NH03 7.35 131

2 030429130051 Trần Phong 28/11/1994 DH29AV02 5.43 95

3 030429130242 Lâm Gia Nhi 23/08/1995 DH29AV03 6.90 145

4 030429130148 Nguyễn Phương Diễm Hằng 12/06/1995 DH29AV04 7.28 123

5 030429130220 Trần Thị Thu Thảo 12/01/1995 DH29AV05 6.34 119

6 030430140197 Nguyễn  Hoàng Linh 12/08/1996 DH30AV01 6.70 126

7 030430140018 Nguyễn Lê Kiều My 09/12/1996 DH30AV01 6.67 131

8 030430140214 Nguyễn  Phương Ngân 03/05/1996 DH30AV01 7.29 143

9 030430140123 Đặng Thị Tuyết Nhi 03/08/1996 DH30AV01 6.96 113

10 030430140277 Âu Thị Quỳnh Như 16/07/1995 DH30AV01 6.59 110

11 030430140145 Nguyễn Thị Kim Phương 14/11/1995 DH30AV01 6.21 122

12 030430140167 Lê Thị Phương Thảo 05/02/1996 DH30AV01 6.64 128

13 030430140151 Thái Thị Hà Trang 20/11/1996 DH30AV01 7.13 128

14 030430140239 Phạm Ngọc Trinh 01/10/1996 DH30AV01 7.18 140

15 030430140279 Thông Thị Khánh Uyên 20/05/1995 DH30AV01 6.85 128

16 030430140059 Nguyễn Tường Vân 08/04/1996 DH30AV01 6.75 143

17 030430140180 Nguyễn Thị Như Vũ 29/02/1996 DH30AV01 6.12 125

18 030430140243 Đặng Hoàng Anh 03/11/1996 DH30AV02 7.50 128

19 030430140157 Huỳnh  Gia Bảo 04/09/1996 DH30AV02 6.50 126

20 030430140247 Lâm Vũ Kim Chi 22/07/1995 DH30AV02 7.32 140

21 030430140080 Phạm Tố Anh Đào 28/09/1995 DH30AV02 7.27 128

22 030430140154 Nguyễn Thị Kim Hoàng 18/01/1996 DH30AV02 7.10 116

23 030430140028 Phạm Thị Huệ 10/06/1996 DH30AV02 6.47 123
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24 030430140183 Trần Thị Thu Hương 29/08/1996 DH30AV02 6.49 143

25 030430140030 Nguyễn Xuân Huy 20/11/1996 DH30AV02 6.87 128

26 030430140229 Nguyễn Hoàng Hồng Lĩnh 12/07/1996 DH30AV02 7.03 134

27 030430140256 Nguyễn Quang Nam 04/01/1996 DH30AV02 7.33 116

28 030430140045 Quách Huỳnh Như 30/03/1996 DH30AV02 6.38 143

29 030430140146 Nguyễn Hoài Cô Phương 25/09/1995 DH30AV02 7.09 131

30 030430140266 Lê Thị Bích Phượng 14/02/1996 DH30AV02 6.83 128

31 030430140138 Trần Thị Kim Quý 02/01/1996 DH30AV02 6.49 122

32 030430140178 Nguyễn  Hoàng Thảo 09/12/1996 DH30AV02 6.66 116

33 030430140185 Diệp  Kiều Tiên 18/12/1996 DH30AV02 7.35 143

34 030430140179 Lương  Đăng Triết 21/11/1996 DH30AV02 6.66 143

35 030430140052 Bùi Thị Minh Tuyền 18/02/1996 DH30AV02 7.39 128

36 030430140037 Lương Trần Huyền Vy 27/03/1996 DH30AV02 7.11 128

37 030430140162 Trịnh  Bảo Vy 22/01/1996 DH30AV02 6.25 114

38 030430140170 Nguyễn Lê Thuỳ Dung 17/04/1996 DH30AV03 6.86 125

39 030430140099 Phạm Vi Nhật Hà 31/07/1996 DH30AV03 6.21 116

40 030430140100 Trần Thị Hải Hà 02/03/1995 DH30AV03 6.22 125

41 030430140104 Võ Lê Hồng Hạnh 10/04/1996 DH30AV03 7.00 131

42 030430140258 Đoàn Thị Trúc Ly 17/04/1996 DH30AV03 6.60 121

43 030430140204 Trần  Tuệ Minh 22/07/1996 DH30AV03 7.59 131

44 030430140039 Huỳnh Tố Nữ 02/02/1996 DH30AV03 6.46 122

45 030430140042 Lường  Thị Oanh 10/10/1996 DH30AV03 6.96 116

46 030430140062 Nguyễn  Thị Thắm 27/12/1995 DH30AV03 6.56 116

47 030430140135 Sử Hồ Bảo Thiên 17/02/1996 DH30AV03 6.77 128

48 030430140049 Bùi Thị Thủy Tiên 10/06/1996 DH30AV03 6.43 109

49 030430140297 Võ  Tuyết Trinh 23/06/1996 DH30AV03 7.25 143

50 030430140050 Bùi Thị Ngọc Tuyền 20/04/1996 DH30AV03 6.96 125
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